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QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC 
THANH TOÁN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Ngày hiệu lực
:
01/01/2017


Lần ban hành
: 
01
	Trách nhiệm
	Soạn thảo
	Xem xét
	Phê duyệt

	Chức vụ
	Chuyên viên
	Kế toán trưởng
	Giám đốc

	Chữ ký
	
	
	

	Họ và tên
	Nguyễn Thị Thúy Ngân
	Lê Thị Minh Hằng
	


I.  MỤC ĐÍCH
 Hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài NCKH quy trình và thủ tục thanh toán kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học tại trường, đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước hiện hành. 
II. NGUYÊN TẮC

· Kinh phí của đề tài, dự án được phân bổ và giao thực hiện của năm nào được quyết toán theo niên độ ngân sách năm đó theo đúng dự toán tại bản thuyết minh đề tài được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
· Đối với các đề tài thực hiện trong nhiều năm thì chủ nhiệm đề tài quyết toán hàng năm theo niên độ ngân sách đối số kinh phí thực nhận và thực chi phù hợp với khối lượng công việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã thực hiện.
· Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm báo cáo quyết toán năm và tổng hợp luỹ kế quyết toán của đề tài khi kết thúc với tổ chức chủ trì.
III. CÁC VĂN BẢN ÁP DỤNG

 -Căn cứ theo thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN về việc hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước;

-Căn cứ thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BTC/BKHCN ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN về việc hướng dẫn quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN dụng ngân sách nhà nước;
-Căn cứ thông tư số 11/2016/TT/BGDĐT ngày 11/04/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạovề việc ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học & công nghệ cấp Bộ;

-Căn cứ Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 về việc Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ KH&CN cấp bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-ĐHĐN ngày 10/01/2012 về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng.

IV. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Xây dựng thuyết minh đề tài NCKH.

2. Ký kết hợp đồng triển khai thực hiện.

3. Tạm ứng kinh phí.

4. Triển khai thực hiện.

5. Báo cáo tiến độ.

6. Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu.

7. Thanh quyết toán đề tài.

.
V. QUY TRÌNH CÔNG VIỆC
1. Tạm ứng để thực hiện:

Sau khi đã có Quyết định phê duyệt danh mục đề tài, Đại học Đà Nẵng tiến hành ký hợp đồng triển khai nhiệm vụ KHCN với chủ nhiệm đề tài. Các chủ nhiệm đề tài được tạm ứng để triển khai, chứng từ tạm ứng bao gồm:

	TT
	Hồ sơ cần thiết
	Các biểu mẫu áp dụng
	Trách nhiệm
	Ghi chú

	1
	Giấy đề nghị tạm ứng
	Mẫu 1
	CN đề tài
	Bản chính

	2
	Hợp đồng triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN
	
	CN đề tài
	Bản chính

	3
	Thuyết minh đề tài
	
	CN đề tài
	Bản chính

	4
	Quyết định phê duyệt chủ nhiệm đề tài
	
	CN đề tài
	Bản chính

	5
	Giấy ủy quyền (Nếu hợp đồng không phải là Giám đốc ký)
	
	Đơn vị chủ trì
	Bản chính

	6
	Giấy rút dự toán ngân sách/ Ủy nhiệm chi
	
	Đơn vị chủ trì
	Bản gốc


2. Thanh toán từng phần:
	TT
	Hồ sơ cần thiết
	Các biểu mẫu áp dụng
	Trách nhiệm
	Ghi chú

	1
	Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài
	Mẫu 14 (TT 11/2016)
	CN đề tài
	Bản chính

	2
	Quyết định V/v đánh giá nghiệm thu khối lượng đề tài
	
	Đơn vị chủ trì
	Bản chính

	3
	Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện
	Mẫu 15 (TT 11/2016)
	Đơn vị chủ trì
	Bản chính

	4
	Biên bản nghiệm thu theo giai đoạn 
	Mẫu 27 (TT 11/2016)
	Đơn vị chủ trì
	Bản chính

	5
	Bảng quyết toán kinh phí
	Mẫu 2
	CN đề tài
	Bản gốc

	6
	Bảng kê xác nhận khối lượng công việc nghiên cứu do chủ nhiệm đề tài thực hiện
	Mẫu 3 
	CN đề tài
	Bản gốc

	7
	Các chứng từ thanh toán kèm theo:

- Thuê khoán chuyên môn: 
 + Hợp đồng 
 + Biên bản nghiệm thu & thanh lý hợp đồng
 + Biên bản bàn giao       + Giấy nhận tiền 
 + Giấy ủy quyền
- Mua nguyên vật liệu, thiết bị, dịch vụ thuê ngoài: 
+ Với gói từ dưới 20 triệu đồng, chủ đề tài mua sắm trực tiếp (có hợp đồng, thanh lý, có 03 đơn vị cung cấp báo giá cạnh tranh, hóa đơn tài chính); 
+Với gói từ 20 – dưới 100 triệu đồng, chủ đề tài phải làm tờ trình và thông qua Ban KHCN làm đề nghị trình thủ trưởng đơn vị ra quyết định chọn đơn vị chỉ định thầu trên cơ sở có 03 đơn vị cung cấp báo giá cạnh tranh (có hợp đồng, thanh lý, hóa đơn tài chính); 
+Với gói trên 100 triệu đồng, đơn vị cung cấp trình ĐHĐN phê duyệt kế hoạch đấu thầu và tổ chức đấu thầu theo quy định;  hóa đơn tài chính, giấy biên nhận,...

- Chi khác: 

* Phân tích, điều tra khảo sát, đo đạc,...: Hợp đồng thuê khoán, biên bản nghiệm thu sản phẩm hoặc kết quả phân tích, báo cáo kết quả đo đạc, điều tra khảo sát...; thanh lý hợp đồng; UNC chuyển tiền hoặc giấy nhận tiền, giấy nộp thuế TNCN (nếu có). Đối với công tác điều tra, ngoài các chứng từ trên cần có phiếu điều tra, bảng hỏi, danh sách, thông tin người được điều tra và số tiền đã nhận (nếu có)

* Đón chuyên gia nước ngoài: Quyết định đón chuyên gia vào làm việc của cấp có thẩm quyền; dự toán, quyết toán chi đón đoàn vào, vé máy bay (bản sao), hộ chiếu của chuyên gia (bản sao trang chính và trang thị thực nhập cảnh), hóa đơn cho các chi phí khác.

* Công tác phí: Quyết định cử đi công tác (nếu có); giấy đi đường do cơ quan chủ trì cấp; Báo cáo kết quả; Vé máy bay, boading Pass hoặc vé tàu, hóa đơn tiền phòng (nếu không khoán), hóa đơn thuê xe...

* Hội thảo khoa học: Dự trù; danh sách thành viên tham dự; hóa đơn các khoản chi khác...

* Chi khác (văn phòng phẩm, in ấn,...): hóa đơn tài chính; đối với khoản chi trên 5 triệu đồng phải có hợp đồng
	Mẫu 4
Mẫu 5
Mẫu 6
Mẫu 7
Mẫu 8
Mẫu 9
	CN đề tài
	Bản gốc

	7
	Báo cáo kinh phí thực hiện đề tài
	Mẫu 10
	CN đề tài
	Bản chính

	8
	Giấy đề nghị thanh toán
	Mẫu 11
	CN đề tài
	Bản gốc

	9
	Hợp đồng triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN
	
	CN đề tài
	Bản sao

	10
	Thuyết minh đề tài
	
	CN đề tài
	Bản sao

	10
	Giấy thanh toán tạm ứng
	
	CN đề tài
	Bản gốc

	11
	Giấy rút dự toán ngân sách/ Ủy nhiệm chi
	
	Đơn vị chủ trì
	Bản gốc


3. Nghiệm thu chính thức:

	TT
	Hồ sơ cần thiết
	Các biểu mẫu áp dụng
	Trách nhiệm
	Ghi chú

	1
	Quyết định phê duyệt nhiệm vụ
	
	CN đề tài
	Bản chính

	2
	Hợp đồng triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN
	
	CN đề tài
	Bản chính

	2
	Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ 
	
	CN đề tài
	Bản chính

	3
	Biên bản thanh lý hợp đồng
	
	CN đề tài
	Bản chính

	4
	Các chứng từ thanh toán kèm theo (Như hướng dẫn mục 2.6)


	
	CN đề tài
	Bản gốc

	5
	Thuyết minh đề tài
	
	CN đề tài
	Bản chính

	6
	Báo cáo tổng kết đề tài NCKH đã hoàn thành
	Có chữ ký xác nhận và đóng dấu của Cơ quan chủ trì đề tại
	CN đề tài
	Bản chính

	7
	Các chứng từ khác theo qui định hiện hành của Kho bạc NN (Nếu có)
	
	CN đề tài
	Bản gốc

	8
	Báo cáo kinh phí thực hiện đề tài 


	
	CN đề tài
	Bản chính

	9
	Giấy đề nghị thanh toán
	
	CN đề tài
	Bản gốc

	10
	Giấy thanh toán tạm ứng
	Mẫu 12
	CN đề tài
	Bản gốc

	11
	Giấy rút dự toán ngân sách/ Ủy nhiệm chi
	
	Đơn vị chủ trì
	Bản gốc


VI. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

· Thanh toán chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo tính chất công việc
Lưu ý : 

1/ Đối với khoản thanh toán thuê khoán chuyên môn, cần phải ký hợp đồng giữa chủ đề tài và các cá nhân. Đề nghị chủ đề tài liên hệ với Ban KHTC trước khi thực hiện, để Ban KHTC xin ý kiến của Giám đốc về việc ủy quyền cho Chủ đề tài.

2/ Thông tin viết hóa đơn và làm hơp đồng mua VPP, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị...:

· Đề tài cấp Bộ (kinh phí từ ĐHĐN):

BÊN A : Đại học Đà Nẵng
- Người đại diện: Tên Giám đốc
Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ  : 41 Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

- Điện thoại
: 0236.3822041
- Tài khoản
: 9527.1.1057110 tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng
- Mã số thuế
: 0400478538
Tên người mua hàng (để viết hóa đơn): Tên Chủ nhiệm đề tài
· Đề tài cấp ĐHĐN (kinh phí từ Quỹ phát triển KH&CN ĐHĐN): 
BÊN A : Đơn vị chủ trì
- Người đại diện: Tên Giám đốc
Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ  : 41 Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

- Điện thoại
: 0236.3822041
- Tài khoản
: 3761.0.9078395.91027 tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng
- Mã số thuế
: 0401696793
Tên người mua hàng (để viết hóa đơn): Tên Chủ nhiệm đề tài
· Đề tài cấp Thành phố (kinh phí từ Thành phố):

BÊN A : Đơn vị chủ trì
- Người đại diện: Tên Giám đốc
Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ  : 41 Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

- Điện thoại
: 0236.3822041
- Tài khoản
: 3713.0.1057110.00000 tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng
- Mã số thuế
: 0400478538
Tên người mua hàng (để viết hóa đơn): Tên Chủ nhiệm đề tài
Mẫu 1
	Đơn vị : Cơ quan chủ trì
Bộ phận: ……………………………

Mã đơn vị QHNS: 9078395


	Mẫu số C32 - HD

(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC

 ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)                        


GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Đà Nẵng, ngày       tháng     năm 
Kính gửi:  Cơ quan chủ trì 
Tôi tên là : ……………………………………………………………………………....................

Bộ phận: ………………………………………………………………………………...................

Đề nghị tạm ứng số tiền: ……………………………………………………………………..........

Viết bằng chữ: ………………………………………………………………………………..........
Lý do tạm ứng: …………………………………………………………………………………….
Thời hạn thanh toán:  ……………………………………………………………………………...
Người đề nghị            Phụ trách bộ phận            Kế toán trưởng        Thủ trưởng đơn vị
Mẫu 2
	CẤP TRÊN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
	
	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG QUYẾT TOÁN KINH PHÍ 
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

	Tên đề tài: 
Mã số: 



	1.
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (theo Hợp đồng số   /HĐ-KHCN ngày  tháng  năm ):   đồng
Trong đó:

- Nguồn sự nghiệp KHCN: 0 đồng
- Nguồn “tên Đơn vị chủ trì”:  đồng


	2.
	Kinh phí đã nhận:   đồng
a) Nguồn sự nghiệp KHCN: 0 đồng
b) Nguồn “tên Đơn vị chủ trì”: đồng
- Lũy kế đến thời điểm báo cáo:  đồng



	3.
	Kinh phí đã thực hiện:   đồng, trong đó:

a) Nguồn sự nghiệp KHCN: 0 đồng
b) Nguồn “tên Đơn vị chủ trì”:  đồng
- Đợt 1:  đồng
- Lũy kế đến thời điểm báo cáo:   đồng


	4.
	Kinh phí đã quyết toán: 0 đồng, trong đó

a) Nguồn sự nghiệp KHCN: 0 đồng

b) Nguồn “tên Đơn vị chủ trì”: 0 đồng



	5.
	Kinh phí chưa quyết toán đến thời điểm báo cáo:  đồng

Trong đó:

- Nguồn sự nghiệp KHCN: 0 đồng

- Nguồn “tên Đơn vị chủ trì”: đồng


	6.
	Kinh phí đề nghị quyết toán đợt này: đồng
Trong đó:

- Nguồn sự nghiệp KHCN: 0 đồng

- Nguồn “tên Đơn vị chủ trì”: đồng
7. Kinh phí còn lại từ nguồn “tên Đơn vị chủ trì” chưa chuyển đến thời điểm báo cáo: đồng
8. Kinh phí từ nguồn “tên Đơn vị chủ trì” đề nghị chuyển đợt...:đồng


	
	


Ngày      tháng 12 năm 2017
	     Chủ nhiệm đề tài
	
	
	     Cơ quan chủ trì


Xác nhận của “tên Đơn vị chủ trì”
Kinh phí đã cấp: ...................................................................................đồng

Kinh phí đã quyết toán: ........................................................................đồng

Kinh phí quyết toán đợt này: ................................................................đồng

Kinh phí chưa quyết toán chuyển đợt sau: ...........................................đồng

Kinh phí cấp tiếp đợt này: ....................................................................đồng

Ngày      tháng 12 năm 2017
	     Kế toán trưởng
	
	
	    Thủ trưởng đơn vị


Mẫu 3

Tên đề tài: 
Số Hợp đồng: /HĐ-KHCN-TT ngày  tháng  năm 

Cơ quan chủ trì: Đại học Đà Nẵng
	        “tên Đơn vị chủ trì”
	

	BẢNG XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

	THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

	Mã số: 

	Tên chủ nhiệm đề tài: 

	
	
	

	STT
	CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH
	SỐ TIỀN

	I.
	Hoạt động thực hiện đề tài nghiên cứu
	                  -     

	1
	Viết chuyên đề 1: 
	 

	2
	Viết chuyên đề 2: 
	 

	3
	Viết chuyên đề 3: 
	 

	4
	…..
	 

	5
	 
	 

	6
	 
	 

	7
	 
	 

	8
	 
	 

	9
	Tham gia hội nghị
	 

	10
	Hội đồng đánh giá kiểm tra tiến độ giữa kỳ
	 

	11
	Quản lý phí
	 

	 
	Tổng cộng 
	 

	Bằng chữ: 
	

	
	                                                                                     Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 

	Kế toán trưởng                                                                                              Thủ trưởng đơn vị


Mẫu 4
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



HỢP ĐỒNG CÔNG VIỆC

Số:   /KHCN-Mã số đề tài
Bên A: Ông .     , chủ nhiệm đề tài “Tên đề tài …..”

    Đơn vị: 

    CMND số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

    Địa chỉ: 


    Điện  thoại: 

Bên B: CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI GỒM:

1. Ông     – Thành viên chính

    Đơn vị:   


    CMND số:  

Ngày cấp:  

Nơi cấp: 

    Địa chỉ:  


    Điện  thoại:  

2. Bà      – Thành viên chính

    Đơn vị:   


    CMND số:  
Ngày cấp:  
Nơi cấp:  

    Địa chỉ:  


    Điện  thoại: 

3. Ông       – Thư ký đề tài

    Đơn vị: 

    CMND số: 
Ngày cấp:   
Nơi cấp:  

    Địa chỉ:  


    Điện  thoại: 

đã thỏa thuận như sau:
Điều 1:
Bên B chịu trách nhiệm:


Thực hiện nội dung công việc: 



            “tên nội dung   ”
Điều 2: 
Bên B phải nộp cho bên A các sản phẩm khoa học sau đây:


Bản báo cáo nội dung công việc trên và đĩa CD ghi nội dung công việc trên.

Điều 3:
Bên A phải trả cho bên B số tiền là:



….đ (Hai mươi ba triệu một trăm mười một nghìn đồng) sau khi nhận sản phẩm do bên B giao. Trong đó: 

1. Ông … nhận 6.655.000đ (Sáu triệu sáu trăm năm mươi lăm nghìn đồng), 

2. Ông ….. nhận 6.171.000đ (Sáu triệu một trăm bảy mươi mốt nghìn đồng), 

3. Bà …. nhận 2.057.000đ (Hai triệu không trăm năm mươi bảy nghìn đồng), 

Điều 4:
Bên B giao sản phẩm cho bên A vào thời gian:



Tháng    /2017
Điều 5: Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã được ghi trong hợp đồng. Nếu bên nào vi phạm phải bồi hoàn thiệt hại và chịu trách nhiệm theo các quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên phải thông báo cho nhau những vấn đề nảy sinh và cùng nhau bàn bạc giải quyết.

Điều 6: Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký. Hợp đồng này làm thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản.

Đà Nẵng, ngày    tháng    năm 
	ĐẠI DIỆN BÊN B

Thành viên thực hiện                   thành viên 
	ĐẠI DIỆN BÊN A

Chủ nhiệm
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đà Nẵng, ngày    tháng    năm 20


BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG


Trên cơ sở Hợp đồng công việc số 02/KHCN-ĐTTP2016 ký ngày 01/11/2016,


Hôm nay ngày 30 tháng 01 năm 2017, chúng tôi gồm có:

Bên A: Ông .     , chủ nhiệm đề tài “Tên đề tài …..”

    Đơn vị: 

    CMND số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

    Địa chỉ: 


    Điện  thoại: 

Bên B: CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI GỒM:
1. Ông     – Thành viên chính

    Đơn vị:   

    CMND số:  

Ngày cấp:  

Nơi cấp: 

    Địa chỉ:  


    Điện  thoại:  

2. Bà      – Thành viên chính

    Đơn vị:   

    CMND số:  
Ngày cấp:  
Nơi cấp:  

    Địa chỉ:  


    Điện  thoại: 

3. Ông       – Thư ký đề tài

    Đơn vị: 

    CMND số: 
Ngày cấp:   
Nơi cấp:  

    Địa chỉ:  


    Điện  thoại: 

đã thỏa thuận như sau:

đã cùng xem xét việc thực hiện hợp đồng và đánh giá như sau:


Bên B đã thực hiện các nội dung công việc đúng theo yêu cầu của bên A.

Cụ thể là thực hiện nội dung công việc: “tên nội dung”


Bên A phải trả cho bên B số tiền là:


….đ (Hai mươi ba triệu một trăm mười một nghìn đồng) sau khi nhận sản phẩm do bên B giao. Trong đó: 

1. Ông … nhận 6.655.000đ (Sáu triệu sáu trăm năm mươi lăm nghìn đồng), 

2. Ông ….. nhận 6.171.000đ (Sáu triệu một trăm bảy mươi mốt nghìn đồng), 

3. Bà …. nhận 2.057.000đ (Hai triệu không trăm năm mươi bảy nghìn đồng), 


Bên B đã nhận đủ số tiền nói trên.


Hai bên nhận thấy Hợp đồng công việc đã hoàn thành đúng yêu cầu, nhất trí nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.
	ĐẠI DIỆN BÊN B

Thành viên thực hiện                   thành viên 
	ĐẠI DIỆN BÊN A

Chủ nhiệm


	Mẫu 6
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đà Nẵng, ngày    tháng    năm 20


BIÊN BẢN BÀN GIAO 
Theo Hợp đồng số     đã ký ngày     

Hôm nay,ngày 30 tháng  năm 2. Chúng tôi gồm có:

Bên A: Ông .     , chủ nhiệm đề tài “Tên đề tài …..”

    Đơn vị: 

    CMND số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 

    Địa chỉ: 


    Điện  thoại: 

Bên B: CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI GỒM:

1. Ông     – Thành viên chính

    Đơn vị:   


    CMND số:  

Ngày cấp:  

Nơi cấp: 

    Địa chỉ:  


    Điện  thoại:  

2. Bà      – Thành viên chính

    Đơn vị:   


    CMND số:  
Ngày cấp:  
Nơi cấp:  

    Địa chỉ:  


    Điện  thoại: 

3. Ông       – Thư ký đề tài

    Đơn vị: 

    CMND số: 
Ngày cấp:   
Nơi cấp:  

    Địa chỉ:  


    Điện  thoại: 

đã thỏa thuận như sau:

đã cùng xem xét việc thực hiện hợp đồng và đánh giá như sau:

đã thỏa thuận như sau:

Hai bên cùng nhau tiến hành bàn giao và nghiệm thu theo nội dung sau:

Bên B đã hoàn thành Thực hiện nội dung công việc: 



            “nội dung công việc”

Kết luận: Bên B đã hoàn thành các nội dung công việc trên theo đúng các nội dung và tiến độ mà bên A đã yêu cầu.

 Bên B bàn giao cho Bên A: Đĩa CD lưu tập tin Word và bản giấy báo cáo các nội dung công việc trên. 

Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị như nhau.

	ĐẠI DIỆN BÊN B

Thành viên thực hiện                   thành viên 
	ĐẠI DIỆN BÊN A

Chủ nhiệm
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BẢNG KÊ KINH PHÍ NHẬN TIỀN
	Tên đề tài: 
Mã số:
Số Hợp đồng: ….

	

	Cơ quan chủ trì: 

Chủ nhiệm đề tài: 


Đơn vị tính: VNĐ

	STT
	Nội dung công việc
	Số hợp đồng
	Người nhận tiền
	Số tiền
	Ký nhận

	1
	Xây dựng thuyết minh đề tài
	…
	Nguyễn Văn A
CMND số:     , ngày cấp: 
	
	

	
	
	
	Trần Anh Kiệt 

CMND số: 205349728, ngày cấp: 22/3/2011
	
	

	Tổng cộng: (bằng chữ: …..
	Bằng số
















Đà Nẵng, ngày    tháng    năm 2017




   Người chi tiền








Xác nhận của Chủ nhiệm đề tài
           Nguyễn Văn A


                      Nguyễn Văn C

Xác nhận của Đơn vị chủ trì
Mẫu 8
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04.04.1994 của chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên;


Căn cứ Công văn số 3172/ĐHĐN-KHCNMT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc phê duyệt chủ nhiệm và xét duyệt kinh phí đề tài cấp Đại học Đà Nẵng năm 2015;


Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-ĐHĐN ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2017 và giao Đại học làm cơ quan chủ quản tài thực hiện đề tài;


Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 4 năm 2017 và Quyết định số 1508/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017;

Căn cứ Công văn số 1866/ĐHĐN-KHCNMT ngày 02 tháng 06 năm 2017 của Đại học Đà Nẵng về việc phân bổ kinh phí KHCN năm 2017.
Chúng tôi thực hiện ủy quyền như sau:

Người ủy quyền: Ông Tên Giám đốc 
Chức vụ: Giám đốc Đại học Đà Nẵng

Số CMND: 

Người được ủy quyền: Ông Tên Chủ đề tài
Chủ nhiệm đề tài: Tên Đề tài
Mã số: Đ...
Số CMND: ... cấp ngày ... do Công An ... cấp.

Nội dung ủy quyền:

· Được quyền quyết định, ký kết các hợp đồng và thanh quyết toán liên quan đến đề tài khoa học và công nghệ năm ....

· Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi hết thời hạn kết thúc hợp đồng khoa học và công nghệ được quy định tại thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 8/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thông tư số 12/2010TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định và Quyết định số 5215/QĐ-ĐHĐN ngày 23/9/2011 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.


Đà Nẵng, ngày … tháng … năm ….


Người ủy quyền


GIÁM ĐỐC
Mẫu 9
	CẤP TRÊN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
	
	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;
Căn cứ Quyết định số594/QĐ-ĐHĐN ngày 22/02/2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị cho Đại học Đà Nẵng;
Căn cứ báo giá về việc cung cấp thiết bị của Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long đã được Giám đốc Đại học Đà Nẵng duyệt;
Hôm nay, ngày /02/2017tại Đại học Đà Nẵng, chúng tôi gồm có:  

BÊN A : Đơn vị chủ trì
- Người đại diện: Tên Giám đốc
Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ  : 41 Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

- Điện thoại
: 
- Tài khoản
:                                    tại: 
- Mã số thuế
: 
BÊN B :  Tên Công ty
- Người đại diện  :
Chứcvụ : Giám đốc

- Địa chỉ  : 

- Điện thoại  :  
- Tài khoản  :  
- Tại Ngân hàng  :

- Mã số thuế  :  
Sau khi xem xét tất cả các hồ sơ và chứng từ liên quan đến gói thầu thiết bị cho Đại học Đà Nẵng, hai bên thống nhất đi đến thỏa thuận nội dung ký kết hợp đồng kinh tế với các nội dung chính sau: 
I. Điều I: Trách nhiệm và nghĩa vụ các bên

1/ Trách nhiệm và nghĩa vụ bên A:

- Đồng ý giao cho bên B cung cấp gói thiết bị cho bên A được duyệt kèm theo hợp đồng kinh tế;

- Thanh toán tiền cho bên B theo đúng các điều khoản được ghi trong hợp đồng kinh tế khi ký kết;

- Cử người nghiệm thu và nhận hàng khi có thông báo của bên B.

2/ Trách nhiệm và nghĩa vụ bên B:

- Đồng ý nhận cung cấp gói thiết bị cho Đại học Đà Nẵng;
- Thiết  bị đảm bảo chất lượng và  đảm bảo thời gian quy định ghi trong hợp đồng kinh tế khi ký kết;

- Lập hồ sơ thanh toán theo đúng các qui định hiện hành.

II.Điều II: Giá trị hợp đồng kinh tế

- Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng kinh  tế cung cấp thiết bị cho Đại học Đà Nẵng với các nội dung, điều khoản như Điều I;

- Giá trị hợp đồng kinh tế: 


Tổng giá trị: 

…đồng
(Bằng chữ: ………).

Giá trị trên đã bao gồm các loại thuế, các chi phí vận chuyển và giao nhận.

- Hình thức thanh  toán: Chuyển khoản.


Biên bản này được thành lập thành 04 bản, bên A giữ 02 bản và bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau .

	ĐẠI DIỆN BÊN A


	ĐẠI DIỆN BÊN B




	CẤP TRÊN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
		 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	
	 ÊN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:       /QĐ-ĐHĐN
	Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2017


quyẾt đỊnh

V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu

giám đỐc đẠi hỌc đà nẴng

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 7018/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính - tài sản của Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ báo giá của các đơn vị: Công ty A;
Xét đề nghị của Ông Trưởng ban Khoa học & công nghệ ĐHĐN

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Nay phê duyệt kết quả chỉ định thầu về việc chọn Công ty A cung cấp thiết bị... như sau:

1. Đơn vị: Công ty A;

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;

3. Giá trị thực hiện: ... đồng (Bằng chữ:);

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;         

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày;

6. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị hữu quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3;   
- Lưu: VT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Đà Nẵng, ngày        tháng   5  năm 2017
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số HĐ: 11 /HĐKT-ĐHĐN-2017


Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 14/6/2005;


Căn cứ Luật Thương mại năm 2005 của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 


Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;


Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì  hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
 Căn cứ Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;
             Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-ĐHĐN ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2017 và giao Đại học làm cơ quan chủ quản tài thực hiện đề tài;


Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 4 năm 2017 và Quyết định số 1508/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017;


Căn cứ Công văn số 1866/ĐHĐN-KHCNMT ngày 02 tháng 06 năm 2017 của Đại học Đà Nẵng về việc phân bổ kinh phí KHCN năm 2017.
Căn cứ Quyết định số …/QĐ-ĐHĐN ngày …/…/… của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu cung cấp trang thiết bị … cho đề tài….mã số…;

   Căn cứ Bảng báo giá ngày … của Công ty A đã được Giám đốc Đại học Đà Nẵng đồng ý;

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;


Hôm nay, ngày       tháng  5 năm 2017, tại Văn phòng Đại học Đà Nẵng, chúng tôi gồm.
BÊN A : Đơn vị chủ trì
- Người đại diện: Tên Giám đốc
Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ  : 41 Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

- Điện thoại
: 
- Tài khoản
:                                    tại: 
- Mã số thuế
: 
BÊN B :  Tên Công ty
- Người đại diện  :
Chứcvụ : Giám đốc

- Địa chỉ  : 

- Điện thoại  :  
- Tài khoản  :  
- Tại Ngân hàng  :

- Mã số thuế  :  
     Sau khi thảo luận, bên B nhận cung cấp trang thiết bị máy Scan cho bên A theo các điều khoản sau đây.

Điều I: Số lượng - Chủng loại - Đơn giá:  
· Như phụ lục kèm theo .
Điều II: Giá trị hợp đồng:  ... đồng;

  (Bằng chữ:...).

Giá trên đã bao gồm thuế VAT
Điều III: Tiêu chuẩn hàng hoá:


- Hàng hóa được xuất bán cho bên A là hàng hóa mới 100%, đạt tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật theo đúng như chỉ tiêu kỹ thuật mà nhà sản xuất cung cấp được Nhà nước qui định.

Điều IV: Vận chuyển và bàn giao thiết bị:


- Thời gian bắt đầu: Lúc          ngày         tháng   5   năm 2017



-  Thời gian kết thúc: Lúc        ngày         tháng   6   năm 2017


- Vận chuyển thiết bị: Bên B chịu trách nhiệm vận chuyển, cung cấp và  bàn giao trang bị cho bên A tại 41 Lê Duẩn, Đại học Đà Nẵng.
Điều V: Nghiệm thu:


- Ngay sau khi bên B thông báo đã hoàn thành xong công việc. Bên A có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu thiết bị chậm nhất trong vòng 05 ngày. Tính từ thời điểm ngay sau khi nghiệm thu, bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B theo điều VII của Hợp đồng.

Điều VI: Bảo hành:

- Địa điểm bảo hành và thời gian bảo hành: …tháng.


Bên B chịu trách nhiệm bảo hành các thíêt bị trên tại địa điểm lắp đặt. Trong trường hợp không thể sửa chữa được tại chỗ, bên B có thể mang thiết bị về địa điểm của bên B để bảo hành được sự đồng ý của bên A.


Cung cấp trang thiết bị … được bảo hành với thời gian: … tháng như phụ lục kèm theo kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu và bàn giao tài sản. 

- Điều kiện bảo hành của bên B:


+ Bên B bảo hành thiết bị do lỗi chế tạo nhà sản xuất và lỗi kỹ thuật lắp đặt thiết bị của bên B.


+ Các lỗi do người sử dụng gây ra như: va đập cơ khí, điện không ổn định, sét đánh, côn trung, hỏa hoạn, thiết bị khi có người không thuộc bên B đển sửa chữa, can thịêt, rách và mất tem bảo hành, bên B không có trách nhiệm bảo hành.

Điều VII: Thanh toán:

- Thời hạn thanh toán và hình thức thanh toán:


Sau khi có biên bản bàn giao và nghiệm thu, trong thời hạn 10 ngày bên A có trách nhiệm thanh toán 100% tổng giá trị Hợp đồng bằng tiền VNĐ.

- Hình thức thanh toán : Bằng tiền mặt hay chuyển khoản cho bên B.

Điều VIII: Thưởng phạt:


- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng, không đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương hủy bỏ hợp đồng thì sẽ bị phạt tới 50% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Mức phạt chậm tiến độ thi công là 2%/tuần và tối đa không quá 5% giá trị được thanh toán. Bên nào vi phạm các điều khoản trên sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo qui định của các văn bản luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành.... ..Mức phạt cụ thể do hai bên thỏa thuận dựa trên khung phạt Nhà Nước đã qui định trong các văn bản pháp luật về Hợp đồng kinh tế.

Điều IX: Các điều khoản khác:


- Mọi tranh chấp trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ được hai bên cùng cố gắng bàn bạc giải quyết bằng thương lượng. Nếu trường hợp hai bên không thể tự giải quyết được thì sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án kinh tế có thẩm quyền, phán quyết của Tòa án là bắt buộc đối với cả hai bên.


- Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký, hợp đồng này được làm thành 06 bản, bên A giữ 04 bản và bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau,.


         ĐẠI DIỆN BÊN B
          ĐẠI DIỆN BÊN A


          GIÁM ĐỐC
 GIÁM ĐỐC

PHỤ LỤC DANH MỤC THIẾT BỊ

(Kèm theo Hợp đồng số: .../HĐKT-ĐHĐN-2017 ngày... tháng ...   năm 201...)

Stt

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá
(VND)

Thành tiền
(VND)

01

Máy quét Fujitsu SP1120
- Máy quét tài liệu 2 mặt tự động. 
- Tốc độ quét ( 200/300 dpi ): 20ppm/60ipm.
- Khay chứa giấy: 50 trang ( A4-80g/m2 ). 
- Khối lượng quét : 3000 trang/ngày . 
- Độ phân giải 600dpi, tối đa 1200 dpi. 
- Kiểu giấy: A4-A8 , Plastic Card(50-209g/m2)
- Quét giấy dài 3m
- Hệ điều hành: Windows Vista , 7 , 8/8.1 , Windows Server . 
- Kết nối: USB 2.0 . 
- Phần mềm hỗ trợ: Paper Stream IP, ABBYY (phần mềm chuyển đổi sang text, hỗ trợ font tiếng Việt) .
Cái

01

Giá trị đã bao gồm thuế VAT

(Bằng chữ:…)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ 
- Căn cứ vào Chương IV và Chương V của Bộ Luật Dân sự năm 2005; Luật Thương mại năm 2005 của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số: 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 về việc qui định thi hành Luật Thương mại năm 2005; 

- Căn cứ vào Hợp đồng số: …/HĐKT-ĐHĐN-2017 đã ký ngày 29/5/2017;

- Căn cứ vào Biên bản nghiệm thu và bàn giao tài sản đã ký ngày 02/6/2017;

- Hôm nay, ngày           / 6 /2017 tại Văn phòng Đại học Đà Nẵng, chúng tôi gồm có:
BÊN A : Đơn vị chủ trì
- Người đại diện: Tên Giám đốc
Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ  : 41 Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

- Điện thoại
: 
- Tài khoản
:                                    tại: 
- Mã số thuế
: 
BÊN B :  Tên Công ty
- Người đại diện  :
Chứcvụ : Giám đốc

- Địa chỉ  : 

- Điện thoại  :  
- Tài khoản  :  
- Tại Ngân hàng  :

- Mã số thuế  :  
Sau khi bàn bạc, các bên nhất trí thực hiện thanh lý Hợp đồng số: …/HĐKT-ĐHĐN-2017 đã ký ngày …/…/… với nội dung sau:

I . GIAO NHẬN VÀ NGHIỆM THU:

       Bên B đã thực hiện các công việc cho bên A đúng với nội dung của hợp đồng số: …/HĐKT và được thể hiện trong các Biên bản nghiệm thu và bàn giao tài sản ký ngày …/…/….
II . THANH TOÁN :

Tổng giá trị hợp đồng :

                      … đồng 
Tổng giá trị thanh toán :                 
           … đồng   (I)

Bên B đã tạm ứng số tiền :                                           0 đồng  (II)

Số tiền còn lại phải thanh toán : (I) - (II) = … đồng 
(Bằng chữ: ... chẵn)
       Số tiền trên Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản sau khi biên bản này được ký kết.

     Hai bên nhất trí tiến hành thanh lý Hợp đồng số 11/HĐKT-ĐHĐN-2017, sau khi Bên A thanh toán cho Bên B toàn bộ số tiền trên. Biên bản này được thành lập 06 bản, bên A giữ 04 bản, bên B giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN B
    GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN BÊN A
    GIÁM ĐỐC


	giám đỐc



Mẫu 10
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày    tháng     năm 
BÁO CÁO KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

Tên đề tài: 

.......
Mã số: …
Chủ nhiệm đề tài:
Nguyễn Văn A
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Sản phẩm
	Số tiền

	1. 
	Xây dựng thuyết minh chi tiết được duyệt (Khoản I)
	đề tài
	

	2. 
	Ch/đề 1: 
	chuyên đề
	

	3. 
	Ch/đề 2: 
	chuyên đề
	

	4. 
	Báo cáo tổng thuật tài liệu đề tài
	báo cáo
	

	5. 
	Báo cáo khoa học tổng kết đề tài 
	báo cáo
	

	6. 
	Mua hoá chất 
	hóa đơn
	

	7. 
	Mua dụng cụ thí nghiệm 
	hóa đơn
	

	8. 
	Thuê thiết bị, dụng cụ 
	hóa đơn
	

	9. 
	Văn phòng phẩm và card điện thoại (Khoản IV)
	hoá đơn và hợp đồng
	

	10. 
	Chi phí xăng xe đi lại liên quan trực tiếp đến đề tài (Khoản IV)
	hoá đơn
	

	11. 
	Quản lý phí của Cơ quan quản lý (Khoản IV)
	năm
	

	12. 
	Thù lao chủ nhiệm đề tài (Khoản IV)
	tháng
	

	13. 
	Thư ký đề tài (Khoản IV)
	hợp đồng
	

	Cộng:
	

	
	


(Số tiền bằng chữ)
	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
Kinh phí KHCN năm 201… của đề tài
MS: ... là ... triệu đồng

(Số tiền bằng chữ)

	Chủ nhiệm đề tài

Nguyễn Văn A




Mẫu 11
	 Đơn vị: Cơ quan chủ trì
 Bộ phận:
 Mã đơn vị QHNS: 

                       -------***-------


	Mẫu số C37 – HD
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QD-BTC 
ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)


GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2016
KÍNH GỬI: Đơn vị chủ trì
Tôi tên là: Nguyễn Văn A
Đơn vị: ....
Tôi làm giấy này đề nghị Giám đốc thanh toán đề tài nghiên cứu khoa học:

Tên đề tài
Mã số đề tài
với những nội dung như sau: (Theo thuyết minh đề tài) – Bảng minh họa
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Sản phẩm
	Số tiền

	
	Xây dựng thuyết minh chi tiết được duyệt (Khoản I)
	đề tài
	

	14. 
	Ch/đề 1: 
	chuyên đề
	

	15. 
	Ch/đề 2: 
	chuyên đề
	

	16. 
	Báo cáo tổng thuật tài liệu đề tài
	báo cáo
	

	17. 
	Báo cáo khoa học tổng kết đề tài 
	báo cáo
	

	18. 
	Mua hoá chất 
	hóa đơn
	

	19. 
	Mua dụng cụ thí nghiệm 
	hóa đơn
	

	20. 
	Thuê thiết bị, dụng cụ 
	hóa đơn
	

	21. 
	Văn phòng phẩm và card điện thoại (Khoản IV)
	hoá đơn và hợp đồng
	

	22. 
	Chi phí xăng xe đi lại liên quan trực tiếp đến đề tài (Khoản IV)
	hoá đơn
	

	23. 
	Quản lý phí của Cơ quan quản lý (Khoản IV)
	năm
	

	24. 
	Thù lao chủ nhiệm đề tài (Khoản IV)
	tháng
	

	25. 
	Thư ký đề tài (Khoản IV)
	hợp đồng
	

	Cộng:
	


(Số tiền bằng chữ)
Sản phẩm trung gian của đề tài do chủ nhiệm đề tài bảo quản và lưu giữ.

Xin cảm ơn.





   

    Đà Nẵng, ngày    tháng     năm 

  Chủ nhiệm đề tài
     Phụ trách bộ phận

   Kế toán trưởng

    Giám đốc
Mẫu 12
	Đơn vị:..................................
	Mẫu số C33 – BB

	Bộ phận:................................
	(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC

	Mã đơn vị QHNS:..................
	ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)


GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày ..... tháng ..... năm .......
Số :...............

Nợ :..............

Có:...............


- Họ tên người thanh toán:.............................................................................


- Bộ phận (hoặc địa chỉ):................................................................................                


- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

	Diễn giải
	Số tiền 

	A
	1

	I - Số tiền tạm ứng
	

	1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
	

	2. Số tạm ứng kỳ này:
	

	           - Phiếu chi số .............ngày .........
	

	           - Phiếu chi số .............ngày .........
	

	           - ...
	

	II - Số tiền đã chi 
	

	1. Chứng từ số ...........ngày.................
	

	2. .........................................................
	

	III - Chênh lệch
	

	1. Số tạm ứng chi không hết ( I - II )
	

	2. Chi quá số tạm ứng ( II - I )
	

	
	


	Thủ trưởng  đơn vị (Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên)
	Kế toán thanh toán (Ký, họ tên)
	Người đề nghị 

thanh toán

	
	
	
	(Ký, họ tên)


